
STT
Dòng định 

mức 
Chu kỳ

I

1 100A ON-OFF-ON

2 200A ON-OFF-ON

3 400A ON-OFF-ON

4 630A ON-OFF-ON

5 800A ON-ON

6 1000A ON-ON

7 1250A ON-ON

8 1600A ON-ON

9 2000A ON-ON

10 2500A ON-ON

11 3200A ON-ON

12 4000A ON-ON

13 5000A ON-ON

14 6300A ON-ON

II

1 100A ON-OFF-ON

2 200A ON-OFF-ON

3 400A ON-OFF-ON

4 630A ON-OFF-ON

5 800A ON-ON

6 1000A ON-ON

7 1250A ON-ON

8 1600A ON-ON

9 2000A ON-ON

10 2500A ON-ON

11 3200A ON-ON

12 4000A ON-ON

13 5000A ON-ON

14 6300A ON-ON

III

1 ACD-M

* Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT

Bộ chuyển đổi nguồn tự động ATS 3P 200A OSS-62-TN-3P-A2     19,200,000          Bảo hành 12 tháng

BẢNG GIÁ ATS - OSUNG KOREA
Áp dụng từ ngày 15.03.2026 đến khi có thông báo mới.

Mô tả thiết bị hàng hóa Mã Hàng Giá bán Bảo hành

3F

Bộ chuyển đổi nguồn tự động ATS 3P 100A OSS-61-TN-3P-A2    16,300,000          Bảo hành 12 tháng

Bộ chuyển đổi nguồn tự động ATS 3P 630A OSS-66-TN-3P-A2        34,400,000          Bảo hành 12 tháng

Bộ chuyển đổi nguồn tự động ATS 3P 800A OSS-608-PC-3P-A2-F         41,900,000          Bảo hành 12 tháng

Bộ chuyển đổi nguồn tự động ATS 3P 400A OSS-64-TN-3P-A2     31,300,000          Bảo hành 12 tháng

Bộ chuyển đổi nguồn tự động ATS 3P 1600A OSS-616-PC-3P-A2-F     61,500,000          Bảo hành 12 tháng

Bộ chuyển đổi nguồn tự động ATS 3P 1250A OSS-612-PC-3P-A2-F  56,500,000          Bảo hành 12 tháng

Bộ chuyển đổi nguồn tự động ATS 3P 1000A OSS-610-PC-3P-A2-F       42,600,000          Bảo hành 12 tháng

Bộ chuyển đổi nguồn tự động ATS 3P 3200A OSS-632-PC-3P-A2-F    166,150,000        Bảo hành 12 tháng

Bộ chuyển đổi nguồn tự động ATS 3P 2500A OSS-625-PC-3P-A2-F    127,150,000        Bảo hành 12 tháng

Bộ chuyển đổi nguồn tự động ATS 3P 2000A OSS-620-PC-3P-A2-F  88,500,000          Bảo hành 12 tháng

Bộ chuyển đổi nguồn tự động ATS 3P 5000A OSS-650-PC-3P-A2-F    396,800,000        Bảo hành 12 tháng

Bộ chuyển đổi nguồn tự động ATS 3P 6300A OSS-663-PC-3P-A2-F   576,500,000        Bảo hành 12 tháng

Bộ chuyển đổi nguồn tự động ATS 3P 4000A OSS-640-PC-3P-A2-F     319,500,000        Bảo hành 12 tháng

Bộ chuyển đổi nguồn tự động ATS 4P 400A OSS-64-TN-4P-A2     38,700,000          Bảo hành 12 tháng

Bộ chuyển đổi nguồn tự động ATS 4P 630A OSS-66-TN-4P-A2        40,800,000          Bảo hành 12 tháng

4F

Bộ chuyển đổi nguồn tự động ATS 4P 100A OSS-61-TN-4P-A2    18,900,000          Bảo hành 12 tháng

Bộ chuyển đổi nguồn tự động ATS 4P 200A OSS-62-TN-4P-A2     22,250,000          Bảo hành 12 tháng

Bộ chuyển đổi nguồn tự động ATS 4P 1250A OSS-612-PC-4P-A2-F  70,150,000          Bảo hành 12 tháng

Bộ chuyển đổi nguồn tự động ATS 4P 1600A OSS-616-PC-4P-A2-F     77,000,000          Bảo hành 12 tháng

Bộ chuyển đổi nguồn tự động ATS 4P 800A OSS-608-PC-4P-A2-F         51,050,000          Bảo hành 12 tháng

Bộ chuyển đổi nguồn tự động ATS 4P 1000A OSS-610-PC-4P-A2-F       52,000,000          Bảo hành 12 tháng

Bộ chuyển đổi nguồn tự động ATS 4P 3200A OSS-632-PC-4P-A2-F    197,800,000        Bảo hành 12 tháng

Bộ chuyển đổi nguồn tự động ATS 4P 4000A OSS-640-PC-4P-A2-F     348,000,000        Bảo hành 12 tháng

Bộ chuyển đổi nguồn tự động ATS 4P 2000A OSS-620-PC-4P-A2-F  110,000,000        Bảo hành 12 tháng

Bộ chuyển đổi nguồn tự động ATS 4P 2500A OSS-625-PC-4P-A2-F    146,500,000        Bảo hành 12 tháng

BỘ ĐIỀU KHIỂN

Bộ điều khiển ATS ACD-M 5,000,000            Bảo hành 12 tháng

Bộ chuyển đổi nguồn tự động ATS 4P 5000A OSS-650-PC-4P-A2-F    464,000,000        Bảo hành 12 tháng

Bộ chuyển đổi nguồn tự động ATS 4P 6300A OSS-663-PC-4P-A2-F   636,300,000        Bảo hành 12 tháng


